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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 22/12/2025

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/21/12-19h/22/12): Khu vực Trung Bộ có mưa phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 232mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 107mm; Trà My (TP Đà Nẵng) 89mm.
- Mưa đêm (19h/22/12-07h/23/12): Các khu vực trên cả nước có mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Chúc Bài Sơn (Quảng Ninh) 37mm; Lương Tâm (TP. Cần Thơ) 40mm; Ngan Dừa (Cà Mau) 32mm. 
- Mưa 03 ngày (19h/19/12-07h/23/12): Khu vực Trung Bộ có mưa phổ biến từ 50-120mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 561mm; Trà My (Đà Nẵng) 232mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 389mm.
2. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn, mưa dông trên biển 
Ngày và đêm 23/12, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-6,0m; Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Ngoài ra, khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 2.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 23/12 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,14m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,03m. Dự báo trong 36 giờ tới, mực nước tại Phả Lại cao nhất là 1,40m.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa, thủy điện tuyến trên và thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 26/12, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 1,75m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 1,85m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa thủy điện (cập nhật đến 06h00 ngày 23/12/2025 theo báo cáo của Bộ Công Thương)
- Khu vực Bắc Bộ: Có 01 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 40 m3/s trở lên.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 09 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 40 m3/s trở lên.
- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 06 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 40 m3/s trở lên..
- Khu vực Tây Nguyên: Có 01 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 40 m3/s trở lên.
2. Hồ chứa thủy lợi (cập nhật đến 17h/22/12 theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ NN&MT)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng số có 2.323 hồ, dung tích trữ đạt 89% dung tích thiết kế. 
- Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Tổng số có 1.773 hồ, dung tích trữ đạt 91% dung tích thiết kế. 
3. Tình hình đê điều
Trực ban không nhận được thông tin sự cố đê điều xảy ra trong ngày trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.
- Các địa phương tổ chức trực ban, chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo để triển khai các biện pháp ứng phó./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT
Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;
Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;
- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
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